CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên học phần: NGỮ VĂN 4
Mã môn học: CBT475
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học

· Vị trí:
Môn ngữ văn có vị trí quan trọng trong ngành du lịch bởi đây là một phần nghiên cứu văn hóa, văn hóa học trong ngành du lịch.
· Tính chất:
Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về văn học, lý luận văn học; hiểu biết về văn hóa, lịch sử, văn hóa khu vực, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, văn hóa các vùng miền của Việt Nam; phân tích được những kiến thức cơ bản của văn học, một trong các môn thuộc khoa học thuộc xã hội & nhân văn vận dụng trong ngành Du lịch.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

Học sinh hiểu đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1 
	Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	2 
	Nghĩa của câu
I. Hai thành phần nghĩa của câu

II. Nghĩa sự việc

III. Nghĩa tình thái

IV. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	3 
	Thao tác lập luận bác bỏ

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

II. Cách bác bỏ

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	4 
	Hầu trời (Tản Đà)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	5 
	Vội vàng (Xuân Diệu)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	3
	2
	1
	

	6 
	Tràng giang (Huy Cận)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	7 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	
	
	
	2

	8 
	Tiểu sử tóm tắt

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

III. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	9 
	Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	10 
	Chiều tối (Hồ Chí Minh)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	11 
	Từ ấy (Tố Hữu)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	12 
	Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

I. Loại hình ngôn ngữ

II. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	13 
	Tôi yêu em (Pu-skin)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	14 
	Người trong bao (Sê-khốp)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	15 
	Thao tác lập luận bình luận
I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

II. Cách bình luận

III. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	16 
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	3
	2
	1
	

	17 
	Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	18 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	
	
	
	2

	19 
	Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	20 
	Phong cách ngôn ngữ chính luận

I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	21 
	Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	3
	2
	1
	

	22 
	Ôn tập văn học

I. Nội dung

II. Phương pháp
	2
	2
	
	

	23 
	Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

I. Kịch

II. Nghị luận

III. Luyện tập
	2
	1
	
	

	24 
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 

I. Tóm tắt kiến thức

II. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	25 
	Tóm tắt văn bản nghị luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	26 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	
	
	
	2

	27 
	Ôn tập tiếng Việt, làm văn

I. Nội dung

II. Phương pháp
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	60
	42
	12
	6


IV. Điều kiện thực hiện:

· Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

· Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

· Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 2, NXB Giáo dục, 2007.
V. Nội dung, phương pháp, đánh giá
· Phương pháp: Sử dụng phương pháp tích cực; phối hợp các phương pháp đặt vấn đề, phát vấn, thảo luận...

· Đánh giá:

Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 

03 cột kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra Hệ số 1;

03 cột kiểm tra Hệ số 2

Hình thức thi: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Học phần Văn 4 sử dụng cho sinh viên đã học xong chương trình Văn 3. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành nghề không chuyên kỹ thuật.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.
· Đối với người học:

Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
1) Nguyễn Thành Thi, Lê Thu Yến, Trần Quỳnh Nga, Tư liệu ngữ văn 11, NXB giáo dục, 1992.
2) Trần Nho Thìn, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Kim Phong, Nguyễn Văn Phương, Phân tích tác phẩm Ngữ văn 11, NXB Giáo dục, 2007.
3) Sách giáo viên lớp 11 (tập 2), NXB Giáo dục, 2007
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  09 năm 2020
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5

